[bookmark: _GoBack]TUẦN 15
Tiết 57: Khuyến khích tự học
VÀO NHÀ NGỤC QUẢNG ĐÔNG CẢM TÁC
PHIẾU TỰ HỌC
	Câu hỏi soạn bài
	Nội dung bài học

	* Đọc – hiểu chú thích
- Vài nét chính về nhà thơ “Phan Bội Châu.
- Vài nét về bài thơ:
+ Hoàn cảnh sáng tác
+ Thể thơ
+ Phương thức biểu đạt
+ Bố cục
* Đọc – hiểu văn bản
- Đọc bài thơ và tìm hiểu nghệ thuật, nội dung của:
+ Hai câu đề
+ Hai câu thực
+ Hai câu luận
+ Hai câu kết
- Nhận xét nghệ thuật, nội dung của bài thơ?
	I. Đọc – hiểu chú thích
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
+ Hoàn cảnh sáng tác:..........................
+ Thể thơ:............................................
+ Phương thức biểu đạ:........................
+ Bố cục:..............................................
II. Đọc – hiểu văn bản
1.  Hai câu đề
.............................................................
..............................................................
2.  Hai câu thực
.............................................................
..............................................................

3.  Hai câu luận
.............................................................
..............................................................
4. Hai câu kết
.............................................................
..............................................................

III. Tổng kết
.............................................................
..............................................................



.....................................................................................................................................
Tiết 58: ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN
I. Đọc – hiểu chú thích
1. Tác giả:
- Phan Châu Trinh (1872 -1926)
- Quê ở tỉnh Quảng Nam.
- Là người giỏi biện luận và có tài làm thơ
2.Tác phẩm :
- Bài thơ được làm khi ông cùng các tử tù khác bị bắt lao động khổ sai ở nhà tù Côn Đảo.
- Thể loại: Thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
- Phương thức biểu đạt: Biểu cảm
- Bố cục: 2 phần
II. Đọc- hiểu văn bản:
1. Hình ảnh người chí sĩ yêu nước ở Côn Lôn. (4 câu đầu)
- Câu 1: Miêu tả bối cảnh không gian vũ trụ rộng lớn,  tạo dựng tư thế  hiên ngang, sững sững của con người giữa đất trời Côn Đảo. 
- Câu 2,3,4:
- lừng lẫy -> Từ láy 
 - lỡ núi non -> Nói quá 
- xách búa, đánh tan, ra tay, đập bể -> Động từ mạnh
- đánh tan  năm bảy đống, đập bể  mấy trăm hòn -> Nói quá, phép đối.
-> Bút pháp lãng mạn, giọng thơ hào hùng  thể hiện khẩu khí, ngang tàng, ngạo nghễ.
=> Bức tượng đài uy nghi về con người anh hùng với khí phách hiên ngang, lẫm liệt giữa đất trời.
2. Ý chí kiên cường, bất khuất của người chiến sĩ cách mạng. (4 câu cuối)
- tháng ngày, thân sành sỏi, mưa nắng, dạ sắt son 
- vá trời, lở bước
- gian nan,con con.
-> Giọng điệu sâu lắng, bộc lộ trực tiếp cảm xúc, suy nghĩ của mình; phép đối, ẩn dụ.
=> Khí phách hiên ngang, tinh thần lạc quan, của người chiến sĩ cách mạng trong hoàn cảnh bị tù đày
III. Tổng kết: Ghi nhớ SGK/ 
.................................................................................................................................
Tiết 59: DẤU NGOẶC KÉP
I. Công dụng của dấu ngoặc kép:
1. Ví dụ:
* Nhận xét:
a. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp ( một câu nói của Găng- đi).
b. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt được hình thành trên cơ sở ẩn dụ.
c. Đánh dấu từ ngữ có hàm ý mỉa mai.
d. Đánh dấu tên các vở kịch.
2. Ghi nhớ: SGk/ 142
II. Luyện tập
1. Bài 1(143): Giải thích công dụng của dấu ngoặc kép.
a. Đánh dấu câu nói được dẫn trực tiếp. Đây là câu nói mà lão Hạc tưởng tượng như cậu Vàng nói với lão.
b. Đánh dấu từ ngữ mỉa mai.
c. Đánh dấu từ ngữ được dẫn trực tiếp.
d. Đánh dấu từ ngữ mỉa mai.
e. Đánh dấu từ ngữ dẫn trực tiếp.
Bài 2 (143): Đặt dấu hai chấm và dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp.
a. Biển vừa treo lên, có người đi qua đường xem, cười bảo:
- Nhà này xưa nay quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải đề biển “cá tươi”.
Nhà hàng nghe nói bỏ ngay chữ “tươi” đi.
b. Nó nhập tâm lời dạy của chú Tiến Lê: “cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc nhất đối với cháu”.
c. …bảo hắn: “Đây là cái vườn ông cụ thân sinh … bán đi một sào”.
3. Bài 3: Hai câu có nội dung như nhau mà lại dùng hai câu khác nhau:
a. Dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép để đánh dấu lời dẫn trực tiếp, dẫn nguyên văn lời Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
b. Không dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép vì câu nói không được dẫn nguyên văn ( dẫn gián tiếp).
.................................................................................................................................
Tiết 60: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC
I. Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học:
* Đề bài: Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú.
1. Quan sát
a.
- Số câu: 8
- Số tiếng trong mỗi dòng: 7 tiếng
b.
- Tiếng bằng (B): thanh huyền, thanh ngang
- Tiếng trắc (T): thanh hỏi, ngã, sắc, nặng
c. Quan hệ bằng trắc: có bài gieo vần bằng, có bài gieo vần trắc. (căn cứ vào tiếng thứ 2 của dòng thơ thứ nhất)
d. Vần: gieo ở tiếng cuối các dòng 2,4,6,8
e. Nhịp
2. Lập dàn ý
Bố cục: 4 phần (Đề - thực - luận - kết)
 -2 câu đề: Giới thiệu về đối tượng, vấn đề cần nói đến
- 2 câu thực: Triển khai ý tứ từ 2 câu thơ đề
- 2 câu luận: Thực hiện bình luận, mở rộng ý tứ của câu
- 2 câu kết: Tổng kết, khép lại vấn đề
a. Mở bài: nêu định nghĩa chung về trể thơ thất ngôn bát cú đường luật.
b. Thân bài:
- Số câu, số chữ trong mỗi bài.
- Quy luật bằng trắc.
- Cách gieo vầng.
- Cách ngắt nhịp.
c. Kết bài: Cảm nhận về vẻ đẹp, nhạc điệu của thể thơ.

